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Thẩm tra dự án Luật Cảnh sát cơ động


Kính gửi: Quốc hội

Ngày 08 tháng 10 năm 2021, Ủy ban Quốc phòng và An ninh (UBQPAN) đã tổ chức phiên họp toàn thể thẩm tra dự án Luật Cảnh sát cơ động và đã có Báo cáo thẩm tra số 156/BC-UBQPAN15 ngày 15/10/2021 gửi Quốc hội. Thay mặt Ủy ban, tôi xin trình bày Báo cáo thẩm tra tóm tắt như sau:
I. NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG

1. Về sự cần thiết ban hành Luật
Ủy ban Quốc phòng và An ninh tán thành sự cần thiết ban hành Luật Cảnh sát cơ động với những lý do đã nêu trong Tờ trình của Chính phủ nhằm thể chế hóa quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước về xây dựng Công an nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, “ưu tiên hiện đại hóa một số lực lượng”(
), trong đó có lực lượng Cảnh sát cơ động. 

Việc ban hành Luật nhằm cụ thể hóa nội dung về bảo vệ quyền con người, quyền công dân đã được quy định trong Hiến pháp năm 2013; đồng thời khắc phục những hạn chế, bất cập sau 07 năm thực hiện Pháp lệnh Cảnh sát cơ động.  

Cảnh sát cơ động là lực lượng vũ trang chiến đấu tập trung, sử dụng biện pháp vũ trang là chủ yếu; được trang bị vũ khí, phương tiện kỹ thuật đặc chủng, hiện đại; việc huấn luyện và thực thi nhiệm vụ trong điều kiện, hoàn cảnh khắc nghiệt, khó khăn, đòi hỏi cán bộ, chiến sĩ phải có trình độ, năng lực, bản lĩnh và kỹ năng cao.  

Do đó, việc xây dựng Luật Cảnh sát cơ động là rất cần thiết, tạo hành lang pháp lý quan trọng cho lực lượng Cảnh sát cơ động thực hiện tốt nhiệm vụ theo yêu cầu thực tiễn đặt ra. 
2. Về hồ sơ dự án Luật

Ủy ban Quốc phòng và An ninh thấy rằng, hồ sơ dự án Luật đã được Chính phủ xây dựng theo đúng quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật. Tờ trình và dự thảo Luật cơ bản đã được Chính phủ tiếp thu ý kiến của Ủy ban Thường vụ Quốc hội và ý kiến thẩm tra sơ bộ của các cơ quan của Quốc hội, đủ điều kiện trình Quốc hội cho ý kiến tại kỳ họp thứ 2. 
3. Về sự phù hợp với đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, sự phù hợp với Hiến pháp, tính thống nhất trong hệ thống pháp luật, sự tương thích với các điều ước quốc tế có liên quan mà Việt Nam là thành viên, tính khả thi của dự thảo Luật

- Ủy ban Quốc phòng và An ninh cho rằng dự thảo Luật phù hợp với chủ trương, đường lối của Đảng; phù hợp với Hiến pháp, cơ bản đảm bảo tính thống nhất trong hệ thống pháp luật và tương thích với điều ước quốc tế có liên quan mà Việt Nam là thành viên. 

- Bên cạnh đó còn có ý kiến đề nghị nghiên cứu quy định cụ thể các trường hợp sử dụng và phạm vi hoạt động của Cảnh sát cơ động để hạn chế tình trạng luật khung, luật ống, tránh chồng chéo với quy định của pháp luật có liên quan; một số ý kiến khác đề nghị dự thảo Luật không nên quy định lại những nội dung đã được Luật Công an nhân dân quy định, chỉ nên quy định những nội dung có tính chất đặc thù đối với Cảnh sát cơ động.
4. Về tên gọi, phạm vi điều chỉnh của dự thảo Luật

Ủy ban Quốc phòng và An ninh nhất trí với tên gọi của dự thảo Luật. Tuy nhiên, còn có ý kiến đề nghị xác định tên gọi cho bao quát, đầy đủ hệ thống tổ chức và tính chất hoạt động của các lực lượng này.

II. MỘT SỐ NỘI DUNG CỤ THỂ CỦA DỰ THẢO LUẬT

1. Về giải thích từ ngữ (Điều 2)
- Ủy ban Quốc phòng và An ninh cơ bản tán thành với nội dung quy định về giải thích từ ngữ trong dự thảo Luật. 
- Một số ý kiến đề nghị rà soát, chỉnh lý nội dung khoản 1 vì hiện nay có nhiều lực lượng được giao thực hiện biện pháp vũ trang, dự thảo Luật quy định là biện pháp của “lực lượng Công an nhân dân” có thể gây khó khăn cho các lực lượng khác khi áp dụng biện pháp vũ trang; đề nghị bỏ quy định tại khoản 2 vì không cần thiết và chỉnh sửa khoản 3 để tránh lặp lại từ. 
- Ý kiến khác đề nghị giải thích bổ sung cụm từ “trường hợp cấp bách”. 

2. Về vị trí, chức năng của Cảnh sát cơ động (Điều 3)

Ủy ban Quốc phòng và An ninh cơ bản tán thành với quy định của dự thảo Luật. Tuy nhiên, còn có ý kiến đề nghị quy định bảo đảm tính logic, phù hợp với quy định tại Điều 3 của Luật Công an nhân dân và khoản 1 Điều 26 của Luật Quốc phòng; đề nghị bổ sung nội dung “đấu tranh phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật về an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội”; đề nghị bổ sung cụm từ “đặc biệt” trước cụm từ “nòng cốt” và cân nhắc có nên sử dụng cụm từ “chuyên trách” không? 
3. Về nguyên tắc hoạt động của Cảnh sát cơ động (Điều 4)

- Ủy ban Quốc phòng và An ninh cơ bản tán thành với nội dung quy định tại dự thảo Luật vì phù hợp nguyên tắc hoạt động của lực lượng Công an nhân dân, trong đó có lực lượng Cảnh sát cơ động. 

- Có ý kiến đề nghị nghiên cứu quy định lại khoản 5 để thể hiện rõ nguyên tắc chấp hành mệnh lệnh trong lực lượng vũ trang; chấp hành kỷ luật, nghiêm minh, tuyệt đối phục tùng và triệt để thi hành mệnh lệnh cấp trên; nguyên tắc cấp dưới phục tùng cấp trên, địa phương phục tùng trung ương; đề nghị chỉnh sửa khoản 1 trên cơ sở kế thừa quy định của Pháp lệnh Cảnh sát cơ động hiện hành và bổ sung nguyên tắc “tôn trọng, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của Nhân dân”.

4. Về xây dựng Cảnh sát cơ động (Điều 5)

Ủy ban Quốc phòng và An ninh cơ bản tán thành nội dung dự thảo Luật vì phù hợp chủ trương, đường lối của Đảng về xây dựng Công an nhân dân, trong đó xác định ưu tiên xây dựng Cảnh sát cơ động tiến thẳng lên hiện đại. Bên cạnh đó, một số ý kiến đề nghị tiếp tục nghiên cứu để tiếp thu, cụ thể như sau: 

- Một số ý kiến đề nghị làm rõ nội hàm việc xây dựng Cảnh sát cơ động “hiện đại”, các chính sách cần ưu tiên, thời gian, lộ trình, nguồn lực thực hiện để bổ sung một số quy định cụ thể hơn trong dự thảo Luật.

- Có ý kiến đề nghị tại khoản 2 bổ sung cụm từ “trách nhiệm” sau cụm từ “cơ quan, tổ chức”; thay cụm từ “công dân Việt Nam có trách nhiệm” bằng cụm từ “công dân Việt Nam có nghĩa vụ”.

5. Về hợp tác quốc tế của Cảnh sát cơ động (Điều 7)

Ủy ban Quốc phòng và An ninh cơ bản nhất trí với quy định của dự thảo Luật. Tuy nhiên, có ý kiến đề nghị chỉ quy định trao đổi thông tin liên quan đến một số hoạt động trong việc thực hiện nhiệm vụ của Cảnh sát cơ động bảo đảm quy định của pháp luật về bảo vệ bí mật nhà nước; ý kiến khác đề nghị xác định cụ thể hơn các hoạt động hợp tác quốc tế của Cảnh sát cơ động phù hợp với thẩm quyền, chức năng, nhiệm vụ của Cảnh sát cơ động.

6. Về nhiệm vụ của Cảnh sát cơ động (Điều 9)

Đa số ý kiến UBQPAN nhất trí với dự thảo Luật. Tuy nhiên, đề nghị nghiên cứu các ý kiến sau đây để tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật:
- Một số ý kiến đề nghị chỉ quy định những nhiệm vụ trực tiếp liên quan đến việc thực hiện biện pháp vũ trang do Cảnh sát cơ động chủ trì khi có tình huống phức tạp về an ninh, trật tự đang diễn ra để làm nổi bật tính chất đặc thù của Cảnh sát cơ động; hạn chế sử dụng Cảnh sát cơ động thực hiện một số nhiệm vụ của lực lượng, đơn vị khác trong Công an nhân dân đang đảm nhiệm. 
- Có ý kiến cho rằng, phòng, chống khủng bố đã có lực lượng chuyên trách đảm nhiệm, Cảnh sát cơ động chỉ tham gia huấn luyện quân sự, võ thuật cho lực lượng này và lực lượng bảo vệ các bộ, ngành, địa phương, bảo đảm thống nhất trong hệ thống pháp luật, không chồng chéo về nhiệm vụ với các lực lượng khác, đồng thời không phát sinh thủ tục hành chính (các loại giấy phép con...). Theo đó, đề nghị chỉnh lý khoản 3 cho phù hợp với nhiệm vụ của Cảnh sát cơ động đang thực hiện. 
- Có ý kiến đề nghị quy định bổ sung nhiệm vụ phối hợp giữa Cảnh sát cơ động với các lực lượng thuộc Quân đội trong tình trạng khẩn cấp về quốc phòng; ý kiến khác đề nghị chuyển nội dung “sử dụng động vật nghiệp vụ bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội” sang Điều 10 cho phù hợp về nội dung. 

7. Về quyền hạn của Cảnh sát cơ động (Điều 10)

Đa số ý kiến UBQPAN nhất trí quy định như dự thảo Luật. 
Tuy nhiên, một số ý kiến đề nghị quy định cụ thể, chặt chẽ hơn các trường hợp được “ngăn chặn, vô hiệu hóa phương tiện bay không người lái” ở khoản 3; đồng thời rà soát, đối chiếu với quy định của Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ và pháp luật có liên quan để bảo đảm tính thống nhất trong hệ thống pháp luật, đáp ứng yêu cầu thực tiễn; đề nghị cân nhắc quy định tại khoản 4 vì thẩm quyền xử lý vi phạm hành chính của Cảnh sát cơ động đã được quy định tại Luật Xử lý vi phạm hành chính.
8. Về hệ thống tổ chức của Cảnh sát cơ động (Điều 13)

- Đa số ý kiến UBQPAN cơ bản nhất trí với Phương án 1 của dự thảo Luật vì cơ bản thống nhất với pháp luật hiện hành, đồng thời bảo đảm linh hoạt trong quá trình tổ chức lực lượng theo yêu cầu thực tế đặt ra. 
- Một số ý kiến nhất trí Phương án 2 của dự thảo Luật để thể hiện tính chất đặc thù của Cảnh sát cơ động, đồng thời đề nghị giao Chính phủ quy định cụ thể cơ cấu tổ chức của Cảnh sát cơ động để bảo đảm chặt chẽ.
9. Về huy động người, phương tiện, thiết bị (Điều 17)

Đa số ý kiến UBQPAN tán thành quy định của dự thảo Luật nhằm tạo cơ sở pháp lý, tạo điều kiện thuận lợi, nhanh chóng để lực lượng Cảnh sát cơ động thực hiện nhiệm vụ được giao. Tuy nhiên, đề nghị ban soạn thảo nghiên cứu các ý kiến sau đây: 
- Một số ý kiến đề nghị quy định Cảnh sát cơ động chỉ được huy động người, phương tiện, thiết bị khi chủ trì thực hiện các nhiệm vụ được giao; đối với trường hợp Cảnh sát cơ động tham gia, phối hợp thực hiện nhiệm vụ dưới sự chỉ huy, chỉ đạo của chính quyền hoặc các lực lượng khác, thì việc huy động phải do người chỉ huy hoặc lực lượng chủ trì quyết định.
- Có ý kiến cho rằng, Cảnh sát cơ động là lực lượng chiến đấu tập trung, tác chiến theo đội hình với quân số lớn, vì vậy, đề nghị cân nhắc trường hợp thực hiện nhiệm vụ độc lập của cán bộ, chiến sĩ Cảnh sát cơ động quy định tại điểm a khoản 3 Điều này bảo đảm phù hợp với thực tế; đề nghị bổ sung quy định người có thẩm quyền huy động phải chịu trách nhiệm trước pháp luật và cấp trên trực tiếp về quyết định của mình. 

10. Về điều động Cảnh sát cơ động thực hiện nhiệm vụ (Điều 18)

Ủy ban Quốc phòng và An ninh cơ bản tán thành với dự thảo Luật. Tuy nhiên, đề nghị nghiên cứu các ý kiến sau đây:
- Có ý kiến đề nghị ghép Điều 15 về trách nhiệm của Tư lệnh Cảnh sát cơ động, Giám đốc Công an cấp tỉnh với Điều này để quy định cụ thể hơn về thẩm quyền, trách nhiệm trong quản lý, chỉ huy, điều động, sử dụng Cảnh sát cơ động, phù hợp với nguyên tắc sử dụng lực lượng vũ trang nhân dân; quy định rõ căn cứ, phạm vi điều động Cảnh sát cơ động. 
- Ý kiến khác đề nghị cân nhắc thẩm quyền điều động Cảnh sát cơ động trong trường hợp cấp bách quy định ở điểm c khoản 2 Điều này vì Cảnh sát cơ động là lực lượng nòng cốt thực hiện biện pháp vũ trang, được trang bị vũ khí đặc chủng, hiện đại, hỏa lực mạnh, trong đó có cả đơn vị quản lý, sử dụng máy bay, tàu thủy nên việc điều động các đơn vị Cảnh sát cơ động ở quy mô lớn cần có quy định giới hạn về thẩm quyền điều động theo quy mô, tính chất vụ việc, đơn vị hoặc phạm vi địa bàn điều động để bảo đảm chặt chẽ, hiệu quả; khi điều động cần kịp thời báo cáo, trao đổi với lãnh đạo, cấp ủy, chính quyền địa phương. 

11. Ngoài những nội dung nêu trên, một số ý kiến góp ý về các nội dung khác trong dự thảo Luật, UBQPAN đã tiếp thu, thể hiện đầy đủ trong Báo cáo thẩm tra, trân trọng đề nghị đại biểu Quốc hội nghiên cứu.

III. NỘI DUNG ĐỀ NGHỊ TẬP TRUNG THẢO LUẬN

Thực hiện chỉ đạo của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, trân trọng đề nghị các vị đại biểu Quốc hội tập trung thảo luận về một số nội dung sau:

1. Vị trí, chức năng của Cảnh sát cơ động (Điều 3).

2. Nhiệm vụ của Cảnh sát cơ động, trong đó tập trung vào nhiệm vụ quy định tại khoản 3 (Điều 9).
3. Quyền hạn của Cảnh sát cơ động (Điều 10).
4. Hệ thống tổ chức của Cảnh sát cơ động (Điều 13).

5. Huy động người, phương tiện, thiết bị (Điều 17).

6. Điều động Cảnh sát cơ động thực hiện nhiệm vụ (Điều 18).

*

*      *

Ủy ban Quốc phòng và An ninh xin trân trọng báo cáo Quốc hội.

ỦY BAN QUỐC PHÒNG VÀ AN NINH
 (�) Văn kiện Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII; khoản 1 Điều 5 Luật Công an nhân dân năm 2018; khoản 3 Điều 26 Luật Quốc phòng năm 2018.
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